
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, 

hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, 
thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 
công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 
09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh 
quyết định chủ tr ng đầu t  một số dự án đầu t  công nhóm B sử dụng vốn 
ngân sách địa ph ng;

Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 
31/8/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 và điểm a khoản 1 
Điều 8 của Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
33/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 2556/TTr-BV ngày 05/10/2023 của Bệnh 
viện Đa khoa Quảng Nam đề nghị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, 
nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao;
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Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 86/TTr-SXD ngày 
13/11/2023 và các Báo cáo: số 284/BC-SXD ngày 01/12/2023 và số 294/BC-
SXD ngày 11/12/2023 (kèm theo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 
dự án tại văn bản số 1866/SXD-PGĐ ngày 13/11/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: 
Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều 
trị kỹ thuật cao; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang 
thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư: 

a) Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất Bệnh viện hạng I, đáp 
ứng các tiêu chuẩn khám chữa bệnh theo quy định, phát triển các dịch vụ y tế 
theo hướng chuyên sâu, hiện đại, tạo cơ hội cho mọi người dân được tiếp cận 
với các dịch vụ y tế có chất lượng.

b) Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Đầu tư xây dựng 08 phòng mổ, trong đó gồm: 02 phòng mổ nhiễm/can 
thiệp (03, 08) và 06 phòng mổ vô khuẩn (01, 02, 04, 05, 06, 07) tại tầng 3 Khu 
điều trị kỹ thuật cao với nội dung sau: Lắp dựng ốp vách panel, tấm chì, trần 
panel, sàn vinyl, hệ thống cửa và hoàn thiện hệ thống điện phòng mổ.

- Thiết bị gồm: Thiết bị nội thất phòng mổ, trang thiết bị y tế rời, trang 
thiết bị công nghệ thông tin và trang thiết bị văn phòng cho các khoa của Khu 
điều trị kỹ thuật cao (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công 
ty Cổ phần t  vấn và đầu t  Bông Sen Vàng.

6. Địa điểm xây dựng: Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (số 01 Nguyễn Du, 
ph ờng An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

7. Nhóm dự án; loại, cấp công trình

a) Nhóm dự án: Nhóm B.

b) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.

8. Số bước thiết kế; danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

a) Số bước thiết kế: 02 bước.

b) Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Theo khoản 9, mục I văn bản 
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số 1866/SXD-PGĐ ngày 13/11/2023 của Sở Xây dựng.

9. Tổng mức đầu tư: 144.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng), 
trong đó:

- Chi phí xây dựng : 29.778.292.000 đồng;

- Chi phí thiết bị : 107.998.786.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án : 2.048.998.000 đồng;

- Chi phí tư vấn xây dựng : 2.794.064.000 đồng;

- Chi phí khác : 813.190.000 đồng;

- Chi phí dự phòng : 566.670.000 đồng.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Theo quy định tại các 
Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục 
tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình 
triển khai thực hiện. 

- Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, 
chủ đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá lại cấu hình, thông số kỹ thuật các trang 
thiết bị y tế đảm bảo khi hình thành giá gói thầu có tính cạnh tranh, công bằng, 
minh bạch và đảm bảo trên thị trường có nhiều hãng cung ứng các thiết bị cần 
mua sắm.

- Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào 
làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, minh 
bạch trong đấu thầu theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, 
trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở kiểm tra 
chặt chẽ việc xây dựng cấu hình, thông số kỹ thuật các trang thiết bị y tế của chủ 
đầu tư đáp ứng nhu cầu sử dụng, hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, 
công bằng, minh bạch khi tổ chức lựa chọn nhà thầu; thực hiện công tác thẩm 
định giá trang thiết bị y tế theo đúng quy định.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế phối hợp với 
các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá 
trình triển khai thực hiện.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn 
cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- TT TU, HĐND tỉnh ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH, KTN(Th).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn



Phụ lục.
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

(Kèm theo Quyết định số   #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 12 năm 2023 
của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐVT
Số 

lượng

I Trang thiết bị nội thất phòng mổ   

1 Tủ chứa thiết bị, dụng cụ Cái 8

2 Tủ bảo quản ấm Cái 4

3 Tủ bảo quản lạnh Cái 4

4 Hệ thống cánh tay treo trần cung cấp khí và điện cho thiết bị Hệ thống 8

5 Buồng thổi khí Airshower cho nhân viên Bộ 1

6 Buồng thổi khí Airshower cho bệnh nhân Hệ thống 1

II Trang thiết bị y tế rời   

1 Máy gây mê kèm thở có ≥ 8 chế độ thở  kèm theo monitor Cái 5

2 Bàn mổ đa năng điện thủy lực Cái 8

Bàn mổ đa năng chuyên khoa Cái 3

Bàn mổ Sản Cái 1

Bàn mổ Ngoại tổng hợp Cái 1

Bàn mổ Ngoại thần kinh � cột sống Cái 1

Bàn mổ Ngoại tiết niệu � Lồng ngực Cái 1

 

Bàn mổ Chấn thương chỉnh hình Cái 1

3 Hệ thống đèn phẫu thuật LED 2 nhánh có tay gắng camera HD HT 2

4 Hệ thống đèn phẫu thuật LED 2 nhánh HT 6

5 Dao mổ điện cao tần đa chức năng Cái 3

6
Monitor phòng mổ cao cấp 10 thông số. Cung lượng tim 
esCCO. Độ mê sâu BIS. Độ giãn cơ TOF

Cái 8

7 Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 40

8 Dao mổ siêu âm và phụ kiện đi kèm Cái 1

9
Máy thở tích hợp công cụ thông khí bảo vệ phổi đi kèm khí 
dung

Cái 6

10 Máy thở có công cụ thở oxy dòng cao Cái 8

11 Giường hồi sức tích cực điện đa năng Cái 42
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STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐVT
Số 

lượng

12
Giường hồi sức tích cực điện đa năng cao cấp (Giường hồi sức 
tích cực tích hợp cân điện tử)

Cái 8

13 Giường bệnh nhân Cái 320

14 Tủ đầu giường Cái 320

15
Hệ thống chụp X quang số hóa tổng quát (Hệ thống X Quang 
cố định kỹ thuật số, 02 tấm DR)

Cái 1

16
Hệ thống nội soi Dạ dày � Tá tràng, đại tràng có tính năng hỗ 
trợ chẩn đoán ung thư sớm kèm máy cắt đốt Argon và bộ dụng 
cụ điều trị

HT 1

17 Máy chụp X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số 3D HT 1

18 Máy C-Arm Cái 1

19 Máy cắt lát vi thể Cái 1

20 Máy nhuộm hóa mô miễn dịch Cái 1

21 Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần Cái 1

22 Bồn rửa tay 2 chổ đứng 2 vòi tự động Cái 4

III Trang thiết bị công nghệ thông tin   

1 Máy chủ (server) Cái 1

2 Máy vi tính để bàn Cái 30

3 Máy in Cái 30

4 Thiết bị chuyển mạch Core Switch Cái 1

5 Router wifi Cái 14

IV Trang thiết bị văn phòng   

1 Bàn phòng giao ban Cái 7

2 Bàn làm việc Trưởng khoa Cái 7

3 Bàn làm việc bác sĩ, tư vấn, chẩn đoán hình ảnh… Cái 14

4 Ghế ngồi làm việc Cái 280

5 Ghế ngồi chờ bệnh nhân Cái 40

6 Quầy làm việc hành chính, tư vấn Quầy 6

7 Tủ sắt để hồ sơ sổ sách Cái 5

8 Tủ để quần, áo nhân viên Cái 10

9 Tủ để quần áo, bệnh nhân  Cái  08
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STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐVT
Số 

lượng

10 Tủ nhôm kính để dụng cụ sạch Cái 2

11 Tủ đựng dụng cụ vô khuẩn Cái 2

12 Tủ đựng đồ vải sạch Cái 6

13 Tủ sắt để đồ dùng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu, 9 ngăn Cái 0

14 Tủ đựng thuốc ,VTYT phòng HSCC Cái 1

15 Tủ để Hồ sơ bệnh án, mẫu in Cái 2

16 Tủ để phim CT, XQ Cái 6

17 Tủ để hồ sơ sổ sách hành chính Cái 12

18 Tủ để đồ dùng, quần áo bệnh nhân, chia làm 36 hộc Cái 0

19 Bàn đặt máy vi tính Cái 25

20 Ghế xoay Cái 25

21 Máy lọc nước uống nóng, lạnh Cái 14

22 Ti vi phục vụ tư vấn giáo dục sức khoẻ, sinh hoạt chuyên đề Cái 30

23
Bảng tên khối nhà chính, tên khoa, tên phòng bệnh, số đầu 
giường, bảng phân trực…

  

23.1 Bảng Phòng Bác sĩ Bảng 5

23.2 Bảng phòng bệnh gắn tên Bệnh nhân và Bác sĩ điều trị Bảng 54

23.3 Bảng tên Khoa Bảng 8

23.4 Bảng hướng dẫn các tầng Bảng 1

23.5 Bảng sơ đồ của các khoa Bảng 7

23.6 Phòng Trưởng khoa Bảng 7

23.7 Phòng trực bác sĩ nam + nữ Bảng 14

23.8 Phòng trực điều dưỡng nam + nữ Bảng 12

23.9 Phòng giao ban Bảng 7

23.10 Bảng sologan Bảng 7

23.11 Kho đồ vải bẩn + sạch Bảng 12

23.12 Phòng xử lý dụng cụ Bảng 7

23.13 Phòng tiền phẫu Bảng 5

23.14 Phòng hậu phẫu nam + nữ Bảng 6

23.15 Phòng tiểu phẫu Bảng 3



4

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐVT
Số 

lượng

23.16 Phòng HSCC Bảng 4

23.17 Bảng khu WC Bảng 14

23.18 Khu vực bệnh nhân nặng Bảng 1

23.19 Khu vực cách ly Bảng 1

23.20 Phòng súc rửa dạ dày Bảng 1

23.21 Phòng thay đồ PTV nam + nữ Bảng 2

23.22 Phòng mỗ Bảng 8

23.23 Phòng thủ thuật can thiệp Bảng 1

23.24 Phòng cách ly Bảng 4

23.25 Phòng thăm dò chức năng Bảng 1

23.26 Phòng tán sỏi ngoài cơ thể Bảng 1

23.27 Phòng CT đa lắt cắt Bảng 1

23.28 Phòng XQ kỹ thuật số Bảng 1

23.29 Phòng siêu âm Bảng 1

23.30 Phòng chụp mạch số hóa nền Bảng 1

23.31 Phòng truyền thông GDSK Bảng 4

23.32 Số đầu giường Bảng 400

23.33 Phòng Hồi tỉnh Bảng 1

23.34 Phòng Hồi sức ngoại khoa Bảng 1


